
       TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CLGD

TT
Mã học 

phần
Tên học phần Ca thi Phòng thi Ngày thi Số SV

1 4010105 Xác suất thống kê 08h00 - 09h30 D3-1 14/05/2017 126 (*)

2 4010106 Phương pháp tính 08h00 - 09h30 D5-2 14/05/2017 56 (*)

3 4010106 Phương pháp tính 08h00 - 09h30 D5-3 14/05/2017 56 (*)

4 4010109 Logic đại cương 08h00 - 09h30 D4-3 14/05/2017 50 (*)

5 4010110 Toán tối ưu 08h00 - 09h30 B207 14/05/2017 12 (*)

6 4010309 Hoá hữu cơ phần 1 08h00 - 09h30 A207 14/05/2017 19 (*)

7 4010402 Vẽ kỹ thuật 08h00 - 09h30 B303 14/05/2017 43 (*)

8 4010403 Autocad + TH 08h00 - 09h30 D3-4 14/05/2017 48 (*)

9 4010502 Cơ học lý thuyết 2 08h00 - 09h30 D2-1 14/05/2017 158 (*)

10 4020103 Pháp luật đại cương 08h00 - 09h30 D1-1 14/05/2017 168 (*)

11 4020201 Tư tưởng Hồ Chí Minh 08h00 - 09h30 D4-1 14/05/2017 125 (*)

12 4030504 Sức bền vật liệu B 08h00 - 09h30 D4-2 14/05/2017 56 (*)

13 4040207 Địa chất mỏ 08h00 - 09h30 B204 14/05/2017 19 (*)

14 4050526 Trắc địa đại cương 08h00 - 09h30 D2-4 14/05/2017 17 (*)

15 4060142 Địa vật lý đại cương 08h00 - 09h30 B207 14/05/2017 19 (*)

16 4080609 Kế toán máy (tin kinh tế) 08h00 - 09h30 Phòng máy 14/05/2017 20 (*)

17 4090130 Lưới điện 1 08h00 - 09h30 A207 14/05/2017 28 (*)

18 4090201 Tín hiệu và hệ thống 08h00 - 09h30 B204 14/05/2017 14 (*)

19 4090204 Kỹ thuật lập trình tự động hóa 08h00 - 09h30 D2-2 14/05/2017 45 (*)

20 4090222 Điều khiển tự động hệ thống truyền động thuỷ khí08h00 - 09h30 A208 14/05/2017 23 (*)

21 4090415 Kỹ thuật nhiệt B 08h00 - 09h30 D2-3 14/05/2017 24 (*)

22 4090418 Kỹ thuật thủy khí C 08h00 - 09h30 D3-2 14/05/2017 39 (*)

23 4090418 Kỹ thuật thủy khí C 08h00 - 09h30 D3-3 14/05/2017 39 (*)

24 4100206 Kết cấu thép 08h00 - 09h30 A208 14/05/2017 20 (*)

25 Tổng số 1224

26 4000002 Tâm lý học đại cương 09h30 - 11h00 D1-1 14/05/2017 1

27 4000005 Kỹ năng giao tiếp và làm việc theo nhóm 09h30 - 11h00 D1-1 14/05/2017 5

28 4010205 Khoa học vật liệu đại cương 09h30 - 11h00 D1-1 14/05/2017 4

29 4010304 Hoá vô cơ phần 2 09h30 - 11h00 D1-1 14/05/2017 14 (*)

30 4010306 Hóa phân tích phần 2 09h30 - 11h00 D1-1 14/05/2017 3

31 4010401 Hình học họa hình 09h30 - 11h00 D1-1 14/05/2017 5

32 4020101 Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin 1 09h30 - 11h00 D1-1 14/05/2017 4

33 4030302 Vật liệu xây dựng 09h30 - 11h00 D1-1 14/05/2017 8 (*)

34 4030422 Cơ sở tuyển khoáng 09h30 - 11h00 D1-1 14/05/2017 4

35 4040107 Địa mạo và trầm tích đệ tứ 09h30 - 11h00 D1-1 14/05/2017 2

36 4040902 Môi trường trầm tích 09h30 - 11h00 D1-1 14/05/2017 1

37 4050106 Quan trắc biến dạng công trình 09h30 - 11h00 D1-1 14/05/2017 1

38 4060401 Nguyên lý phá hủy 09h30 - 11h00 D1-1 14/05/2017 10 (*)

39 4060402 Kỹ thuật dầu khí đại cương 09h30 - 11h00 D1-1 14/05/2017 2

40 4060412 Thu gom, xử lý và vận chuyển chất lưu 09h30 - 11h00 D1-1 14/05/2017 5

41 4060413 Công nghệ khoan dầu khí 09h30 - 11h00 D2-1 14/05/2017 8

42 4060419 Kỹ thuật Khai thác khí thiên nhiên 09h30 - 11h00 D2-1 14/05/2017 1

43 4060428 Kỹ thuật bảo hộ lao động và bảo vệ môi trường 09h30 - 11h00 D2-1 14/05/2017 1

44 4060515 Tin học ứng dụng trong thiết bị dầu khí 09h30 - 11h00 D2-1 14/05/2017 1

45 4070215 Tâm lý học quản trị kinh doanh 09h30 - 11h00 D2-1 14/05/2017 1

46 4070216 Quản trị học 09h30 - 11h00 D2-1 14/05/2017 7 (*)

47 4080406 Viễn thám trong địa tin học 09h30 - 11h00 D2-1 14/05/2017 1

48 4080604 Phát triển ứng dụng tin học trong quản lý - văn phòng09h30 - 11h00 D2-1 14/05/2017 5

49 4090107 An toàn điện 09h30 - 11h00 D2-1 14/05/2017 3
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50 4090126 Cơ sở cung cấp điện 09h30 - 11h00 D2-1 14/05/2017 8 (*)

51 4090211 Cơ sở hệ thống điều khiển quá trình 09h30 - 11h00 D2-1 14/05/2017 6

52 4090212 Mô hình hoá và mô phỏng quá trình sản xuất 09h30 - 11h00 D2-1 14/05/2017 1

53 4090213 Điện tử công suất 09h30 - 11h00 D2-1 14/05/2017 11 (*)

54 4090219 Mạng truyền thông công nghiệp 09h30 - 11h00 D2-1 14/05/2017 2

55 4100150 Xây dựng công trình ngầm dân dụng và công nghiệp09h30 - 11h00 D2-1 14/05/2017 6

56 4110104 Quá trình truyền nhiệt trong công nghệ môi trường09h30 - 11h00 D2-1 14/05/2017 2

57 4110114 Môi trường và phát triển bền vững 09h30 - 11h00 D2-1 14/05/2017 6

58 4110236 Môi trường và con người 09h30 - 11h00 D2-1 14/05/2017 4

59 4110301 Quản lý chất thải rắn 09h30 - 11h00 D2-1 14/05/2017 3

60 4110303 Quan trắc và xử lý số liệu môi trường 09h30 - 11h00 D2-1 14/05/2017 1

61 Tổng số 147

62 4010105 Xác suất thống kê 13h30 - 15h00 D2-1 14/05/2017 26 (*)

63 4010106 Phương pháp tính 13h30 - 15h00 D2-1 14/05/2017 18 (*)

64 4010109 Logic đại cương 13h30 - 15h00 D2-1 14/05/2017 4

65 4010110 Toán tối ưu 13h30 - 15h00 D2-1 14/05/2017 5

66 4010401 Hình học họa hình 13h30 - 15h00 D2-1 14/05/2017 1

67 4010402 Vẽ kỹ thuật 13h30 - 15h00 D2-1 14/05/2017 15 (*)

68 4010502 Cơ học lý thuyết 2 13h30 - 15h00 D2-1 14/05/2017 1

69 4020103 Pháp luật đại cương 13h30 - 15h00 D2-1 14/05/2017 4

70 4020201 Tư tưởng Hồ Chí Minh 13h30 - 15h00 D1-1 14/05/2017 20 (*)

71 4030504 Sức bền vật liệu B 13h30 - 15h00 D1-1 14/05/2017 3

72 4050526 Trắc địa đại cương 13h30 - 15h00 D1-1 14/05/2017 13 (*)

73 4060515 Tin học ứng dụng trong thiết bị dầu khí 13h30 - 15h00 D1-1 14/05/2017 1

74 4090130 Lưới điện 1 13h30 - 15h00 D1-1 14/05/2017 2

75 4090201 Tín hiệu và hệ thống 13h30 - 15h00 D1-1 14/05/2017 8

76 4090415 Kỹ thuật nhiệt B 13h30 - 15h00 D1-1 14/05/2017 19 (*)

77 4090418 Kỹ thuật thủy khí C 13h30 - 15h00 D1-1 14/05/2017 4

78 4100206 Kết cấu thép 13h30 - 15h00 D1-1 14/05/2017 4

79 Tổng số 148

80 4010105 Xác suất thống kê 15h00 - 16h30 D2-2 14/05/2017 4

81 4010106 Phương pháp tính 15h00 - 16h30 D2-2 14/05/2017 2

82 4010110 Toán tối ưu 15h00 - 16h30 D2-2 14/05/2017 1

83 4020201 Tư tưởng Hồ Chí Minh 15h00 - 16h30 D2-2 14/05/2017 1

84 4030504 Sức bền vật liệu B 15h00 - 16h30 D2-2 14/05/2017 1

85 4050526 Trắc địa đại cương 15h00 - 16h30 D2-2 14/05/2017 1

86 4090418 Kỹ thuật thủy khí C 15h00 - 16h30 D2-2 14/05/2017 2

87 Tổng số 12

88 4010403 Autocad + TH 08h00 - 09h30 D3-4 14/05/2017 1

89 4030504 Sức bền vật liệu B 16h30 - 18h00 D1-1 14/05/2017 30 (*)

90 4060413 Công nghệ khoan dầu khí 16h30 - 18h00 D1-1 14/05/2017 1

91 4100150 Xây dựng công trình ngầm dân dụng và công nghiệp16h30 - 18h00 D1-1 14/05/2017 1

92 4090219 Mạng truyền thông công nghiệp 16h30 - 18h00 D1-1 14/05/2017 1

93 4010105 Xác suất thống kê 16h30 - 18h00 D1-1 14/05/2017 1

94 4010109 Logic đại cương 16h30 - 18h00 D1-1 14/05/2017 1

95 4020103 Pháp luật đại cương 16h30 - 18h00 D1-1 14/05/2017 1

96 4020201 Tư tưởng Hồ Chí Minh 16h30 - 18h00 D1-1 14/05/2017 2

97 Tổng số 39

98 Tổng số sinh viên trong kỳ thi 1570

Lưu ý: 

1) Tổ chức thi theo Quy chế đào tạo và Quy trình khảo thí;

3) Có 5 ca thi; Bộ môn bố trí cán bộ coi thi cho các học phần có (*)

4) Làm phách: 15/05/2017; Chấm thi tập trung, hoàn thành trong các ngày 16 - 19/05/2017.

2) Sinh viên xem lịch thi và dùng MSSV kiểm tra thông tin trong file Danh sách phòng thi để dự thi đúng Học

phần, Ca thi, Phòng thi;
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